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I Thu chi ngân sách về phí, lệ phí:

1 Số thu phí, lệ phí 2.347                -                     -                      1.500               

- Phí. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 847                   

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ 847                   

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng 1.500                1.500               

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại (*) 668                   -                     -                      -                      

- Sự nghiệp Văn hóa, thông tin 668                   

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên/không tự chủ 668                   

3 Phí, lệ phí nộp ngân sách (*) 1.679                1.500               

- Phí 1.679                1.500               

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ 179                   

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng 1.500                1.500               

II Dự toán chi ngân sách ngân sách nhà nước 536.673            62.363            2.792                2.660               1.372             47.050             1.450            149.827           12.190           

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề: 139.380            2.300              -                       -                       -                     1.500               -                    12.500             300                

1.1 Chi thường xuyên 137.180            2.300              -                       -                       -                     300                  -                    11.500             300                

a Đào tạo Đại học 37.080              

Kinh phí tự chủ, thường xuyên -                       

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 37.080              

b Đào tạo sau đại học 17.300              

Kinh phí tự chủ, thường xuyên -                       

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 17.300              

c Sự nghiệp đào tạo 64.500              

Kinh phí thường xuyên -                       

Kinh phí không thường xuyên 64.500              

d Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 18.300              2.300              -                       -                       -                     300                  -                    11.500             300                

Kinh phí không  tự chủ, không thường xuyên 18.300              2.300              300                  11.500             300                

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

  (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Chia ra theo đơn vị trực thuộc
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Trong đó : Chi ngoại tệ đoàn ra -                       

1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2.200                -                     -                       -                       -                     1.200               -                    1.000               -                     

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới 

1.000                -                     -                       -                       -                     -                      -                    1.000               -                     

Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận 

thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới 

các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở
1.000                1.000               -                     

1.3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 1.200                
-                     -                       -                       -                     

1.200               -                    -                      -                     

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 1.200                1.200               

2 Sự nghiệp khoa học công nghệ 21.100              -                     -                       -                       1.372             -                      -                    -                      -                     

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 11.820              -                     300                

Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 10.950              

Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở 870                   300                

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                       

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9.280                1.072             

3 Sự nghiệp văn hóa thông tin 79.226              4.600              -                       -                       -                     3.000               -                    2.200               -                     

3.1 Chi thường xuyên 74.026              4.600              -                       -                       -                     -                      -                    -                      -                     

Kinh phí tự chủ, kinh phí thường xuyên -                       

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 74.026              4.600              

3.2 Chương trình mục tiêu tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 3.000                -                     -                       -                       -                     3.000               -                    -                      -                     

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 3.000                3.000               

3.3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2.200                2.200               

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

-                       

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; xây dựng hệ thống giám 

sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý, đặc biệt xây 

dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu, nhân rộng 

mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát cộng đồng

700                   700                  
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STT Nội dung Tổng số

Chia ra theo đơn vị trực thuộc

Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về 

xây dựng nông thôn mới
500                                     500 

Nội dung số 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua "Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 1.000                               1.000 

4 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 300                   300                 

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 300                   300                 

5 Chi các hoạt động kinh tế 6.047                455                 -                       2.160               -                     -                      -                    1.587               120                

5.1 Chi thường xuyên

Sự nghiệp thông tin 2.160                -                                     2.160                        - -                     

Kinh phí không thường xuyên 2.160                                2.160 

Hoạt động điều tra, khảo sát, quy hoạch 2.300                455                                        - 120                

Kinh phí không thực hiện tự chủ, không thường xuyên 2.180                455                 

5.2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.587                               1.587 

Dự án 10 – Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện Chương trình

1.587                               1.587 

Tiểu dự án 3 - Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình
1.587                1.587               

6 Hoạt động quản lý nhà nước 290.620            54.708            2.792                500                  -                     42.550             1.450            133.540           11.770           

Vốn trong nước 258.760            54.708            2.792                500                  -                     42.550             1.450            133.540           11.720           

a Kinh phí thực hiện tự chủ 117.340            22.208            15.320             69.912             9.900             

Trong đó: Chi ngoại tệ đoàn ra 2.000                500                1.500              

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 141.420            32.500            2.792                500                  27.230             1.450            63.628             1.820             

Vốn trong nước 50                     50                  

Chi ngoại tệ đóng niên liễm 50                     50                  

Vốn ngoài nước 31.810              

(*) Theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ, tổ chức thu phí được để lại 

90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí



4

I Thu chi ngân sách về phí, lệ phí:

1 Số thu phí, lệ phí

- Phí. Kinh phí thường xuyên/tự chủ

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại (*)

- Sự nghiệp Văn hóa, thông tin

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên/không tự chủ

3 Phí, lệ phí nộp ngân sách (*)

- Phí

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng

II Dự toán chi ngân sách ngân sách nhà nước

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề:

1.1 Chi thường xuyên

a Đào tạo Đại học

Kinh phí tự chủ, thường xuyên

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 

b Đào tạo sau đại học

Kinh phí tự chủ, thường xuyên

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 

c Sự nghiệp đào tạo 

Kinh phí thường xuyên

Kinh phí không thường xuyên

d Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 

Kinh phí không  tự chủ, không thường xuyên

Trong đó : Chi ngoại tệ đoàn ra

1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới 

STT Nội dung Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia I

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia II

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia III

Trung tâm 

lưu trữ 

quốc gia IV

Trung tâm  

 khoa học 

kỹ thuật 

VTLT

Trung tâm 

Bảo hiểm 

tài liệu lưu 

trữ quốc gia

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

BQL Dự án hỗ 

trợ cải cách kĩ 

thuật thi tuyển 

công chức Việt 

Nam

Ban quản 

lý Dự án 

VNM10P01

Trung tâm 

Thông tin - Bộ 

Nội vụ

247                300               250                50              -                       

247                300               250                50              

247                300               250                50              

189                245               198                36              -                       

189                245               198                36              

189                245               198                36              

58                  55                 52                  14              

58                  55                 52                  14              

58                  55                 52                  14              

12.011           13.222          20.909           8.196         5.790         4.433          5.015          800                  32.310        7.300                

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 300                   

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 300                   

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 300                   

300                   

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 -                       

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 -                       

Chia ra theo đơn vị trực thuộc Chia ra theo đơn vị trực thuộc
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STT Nội dung

Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận 

thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới 

các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở

1.3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

2 Sự nghiệp khoa học công nghệ 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Sự nghiệp văn hóa thông tin 

3.1 Chi thường xuyên 

Kinh phí tự chủ, kinh phí thường xuyên

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên

3.2 Chương trình mục tiêu tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

3.3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; xây dựng hệ thống giám 

sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý, đặc biệt xây 

dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu, nhân rộng 

mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát cộng đồng

Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về 

xây dựng nông thôn mới

Nội dung số 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua "Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

4 Sự nghiệp bảo vệ môi trường

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên

5 Chi các hoạt động kinh tế

5.1 Chi thường xuyên

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia I

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia II

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia III

Trung tâm 

lưu trữ 

quốc gia IV

Trung tâm  

 khoa học 

kỹ thuật 

VTLT

Trung tâm 

Bảo hiểm 

tài liệu lưu 

trữ quốc gia

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

BQL Dự án hỗ 

trợ cải cách kĩ 

thuật thi tuyển 

công chức Việt 

Nam

Ban quản 

lý Dự án 

VNM10P01

Trung tâm 

Thông tin - Bộ 

Nội vụ

Chia ra theo đơn vị trực thuộc Chia ra theo đơn vị trực thuộc

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 -                       

-                     -                    -                     -                 150            -                 -                  -                       -                 -                       

150            

150            

12.011           13.222          20.909           8.196         5.640         4.433          5.015          -                       -                 -                       

12.011           13.222          20.909           8.196         5.640         4.433          5.015          -                       -                 -                       

12.011           13.222          20.909           8.196         5.640         4.433          5.015          

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 -                       

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  -                       -                 -                       
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STT Nội dung

Sự nghiệp thông tin 

Kinh phí không thường xuyên

Hoạt động điều tra, khảo sát, quy hoạch 

Kinh phí không thực hiện tự chủ, không thường xuyên

5.2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Dự án 10 – Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện Chương trình

Tiểu dự án 3 - Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình

6 Hoạt động quản lý nhà nước 

Vốn trong nước

a Kinh phí thực hiện tự chủ

Trong đó: Chi ngoại tệ đoàn ra

b Kinh phí không thực hiện tự chủ

Vốn trong nước

Chi ngoại tệ đóng niên liễm

Vốn ngoài nước 

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia I

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia II

Trung tâm 

lưu trữ quốc 

gia III

Trung tâm 

lưu trữ 

quốc gia IV

Trung tâm  

 khoa học 

kỹ thuật 

VTLT

Trung tâm 

Bảo hiểm 

tài liệu lưu 

trữ quốc gia

Trung tâm 

LTQG tài 

liệu điện tử

BQL Dự án hỗ 

trợ cải cách kĩ 

thuật thi tuyển 

công chức Việt 

Nam

Ban quản 

lý Dự án 

VNM10P01

Trung tâm 

Thông tin - Bộ 

Nội vụ

Chia ra theo đơn vị trực thuộc Chia ra theo đơn vị trực thuộc

-                 

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  800                  32.310        7.000                

-                     -                    -                     -                 -                 -                 -                  800                  500             7.000                

800                  500             7.000                

31.810        



7

I Thu chi ngân sách về phí, lệ phí:

1 Số thu phí, lệ phí

- Phí. Kinh phí thường xuyên/tự chủ

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại (*)

- Sự nghiệp Văn hóa, thông tin

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên/không tự chủ

3 Phí, lệ phí nộp ngân sách (*)

- Phí

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng

II Dự toán chi ngân sách ngân sách nhà nước

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề:

1.1 Chi thường xuyên

a Đào tạo Đại học

Kinh phí tự chủ, thường xuyên

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 

b Đào tạo sau đại học

Kinh phí tự chủ, thường xuyên

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên 

c Sự nghiệp đào tạo 

Kinh phí thường xuyên

Kinh phí không thường xuyên

d Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 

Kinh phí không  tự chủ, không thường xuyên

Trong đó : Chi ngoại tệ đoàn ra

1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới 

STT Nội dung Tạp chí Tổ chức 

Nhà nước

Viện Khoa 

học Tổ chức 

Nhà nước

Học viện Hành 

chính quốc gia 

tại Hà Nội

Phân viện Học 

viện Hành chính 

quốc gia tại TP 

Hồ Chí Minh

Phân viện 

Khu vực Tây 

Nguyên

Phân viện Học 

viện Hành chính 

quốc gia khu vực 

miền Trung

Viện Nghiên 

cứu Khoa học 

Hành chính

-                          -                      -                     -                       -                     -                           

-                          -                      -                     -                       -                     -                           

3.100                  19.939             87.973            23.504              3.815              7.063                    1.589             

400                     300                 87.398            23.504              3.815              7.063                    -                     

400                     300                 87.398            23.504              3.815              7.063                    -                     

26.235            8.675                -                     2.170                    

26.235            8.675                -                     2.170                    

7.500              6.000                1.800              2.000                    

7.500              6.000                1.800              2.000                    

50.763            8.829                2.015              2.893                    -                     

50.763            8.829                2.015              2.893                    

400                     300                 2.900              -                       -                     -                           -                     

400                     300                 2.900              

-                          -                      -                     -                       -                     -                           -                     

-                          -                      -                     -                       -                     -                           -                     

Chia ra theo đơn vị trực thuộc
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STT Nội dung

Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận 

thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới 

các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở

1.3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

2 Sự nghiệp khoa học công nghệ 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Sự nghiệp văn hóa thông tin 

3.1 Chi thường xuyên 

Kinh phí tự chủ, kinh phí thường xuyên

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên

3.2 Chương trình mục tiêu tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

3.3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; xây dựng hệ thống giám 

sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý, đặc biệt xây 

dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu, nhân rộng 

mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát cộng đồng

Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về 

xây dựng nông thôn mới

Nội dung số 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua "Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

4 Sự nghiệp bảo vệ môi trường

Kinh phí không tự chủ, không thường xuyên

5 Chi các hoạt động kinh tế

5.1 Chi thường xuyên

Tạp chí Tổ chức 

Nhà nước

Viện Khoa 

học Tổ chức 

Nhà nước

Học viện Hành 

chính quốc gia 

tại Hà Nội

Phân viện Học 

viện Hành chính 

quốc gia tại TP 

Hồ Chí Minh

Phân viện 

Khu vực Tây 

Nguyên

Phân viện Học 

viện Hành chính 

quốc gia khu vực 

miền Trung

Viện Nghiên 

cứu Khoa học 

Hành chính

Chia ra theo đơn vị trực thuộc

-                          -                      -                     -                       -                     -                           -                     

-                          17.989             -                     -                       -                     -                           1.589             

11.370             -                     

10.950             

420                 

6.619              1.589             

-                          -                      -                     -                       -                     -                           -                     

-                          -                      -                     -                       -                     -                           -                     

-                          -                      -                     -                       -                     -                           -                     

-                          1.150              575                 -                       -                     -                           -                     
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STT Nội dung

Sự nghiệp thông tin 

Kinh phí không thường xuyên

Hoạt động điều tra, khảo sát, quy hoạch 

Kinh phí không thực hiện tự chủ, không thường xuyên

5.2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Dự án 10 – Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện Chương trình

Tiểu dự án 3 - Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình

6 Hoạt động quản lý nhà nước 

Vốn trong nước

a Kinh phí thực hiện tự chủ

Trong đó: Chi ngoại tệ đoàn ra

b Kinh phí không thực hiện tự chủ

Vốn trong nước

Chi ngoại tệ đóng niên liễm

Vốn ngoài nước 

Tạp chí Tổ chức 

Nhà nước

Viện Khoa 

học Tổ chức 

Nhà nước

Học viện Hành 

chính quốc gia 

tại Hà Nội

Phân viện Học 

viện Hành chính 

quốc gia tại TP 

Hồ Chí Minh

Phân viện 

Khu vực Tây 

Nguyên

Phân viện Học 

viện Hành chính 

quốc gia khu vực 

miền Trung

Viện Nghiên 

cứu Khoa học 

Hành chính

Chia ra theo đơn vị trực thuộc

-                      

1.150              575                 

1.150              575                 

2.700                  500                 -                     -                       -                     -                           -                     

2.700                  500                 -                     -                       -                     -                           -                     

2.700                  500                 
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